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LỊCH HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
LỚP 1: ĐH ĐIỀU DƯỠNG 8 – ĐH NHA 5
Thời gian từ 21/9 – 2/10/2016
	Ngày

Thứ
	Môn học
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Thời gian
	Giáo viên
	Địa điểm
	Vật chất



	
	
	
	
	Từ 
	Đến 
	
	
	

	21/9


Hai
	- Quân sự chung

- Kỹ thuật súng BB
	- Đội ngũ  đơn vị.

- Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh.


	02

02

02
	07.00

09.00

13.30


	09.00

11.00

15.30


	1//Phong

1//Thoan
,,


	Sân tập khu B

GĐ 12
GĐ 15
	Trang phục quân sự


	22/9


Ba


	- Kỹ thuật thuốc nổ

- Quân sự chung


	- Thuốc nổ

-Ba môn quân sự phối hợp
	02

02


	07.00

09.00


	09.00

11.00


	2//Thịnh

1//Nghiêp


	Bãi tập khu B

Sân tập khu B


	Trang phục quân sự


	23/9


Tư

	Quân sự chung

- Kỹ thuật súng BB


	- Đội ngũ  đơn vị.

- Kỹ thuật bắn súng tiểu tiểu liên AK


	02

02

02


	07.00

09.00

13.30


	09.00

11.00

15.30


	1//Phong

2//Thịnh

,,


	Sân tập khu B

Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự


	24/9


Năm
	Quân sự chung

 
	- Sử dụng bản đồ địa hình quân sự

-  Phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn


	04

04
	07.00

13.30


	11.00

17.30


	3//Hà

1//Nghiệp


	GĐ 12
GĐ 16

	Trang phục quân sự


	25/9


Sáu
	Quân sự chung


	 - Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh 


	04
	07.00


	11.00


	3/CN Hiển


	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự


	28/9


Hai
	- Kỹ thuật, Chiến thuật


	 - Kỹ thuật bắn súng tiểu tiểu liên AK

- Từng người trong chiến đấu tiến công.
	04

02
	13.30

07.00


	17.30

09.00


	2//Thịnh

1//Chương


	Bãi tập khu B

nt


	Trang phục quân sự


	29/9


Ba
	Kỹ thuật, chiến thuật 
	- Kỹ thuật bắn súng tiểu tiểu liên AK

- Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	04
02
	07.00

13.30


	11.00

15.30


	1//Thoan
2//Soạn


	Bãi tập khu B

nt


	Trang phục quân sự


	01/10


Năm
	
	* Kiểm tra phần thực hành
	02
	07.00


	09.00


	2//Thanh

2//Thịnh


	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự



LỊCH HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

LỚP 2: ĐH GÂY MÊ 5 + SẢN 4 + HÌNH ẢNH 8

Thời gian từ 21/9 – 2/10/2016
	Ngày

Thứ
	Môn học
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Thời gian
	Giáo viên
	Địa điểm
	Vật chất



	
	
	
	
	Từ
	Đến
	
	
	

	21/9


Hai
	- Quân sự chung

- Kỹ thuật súng BB
	- Đội ngũ  đơn vị.

- Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh.


	02

02

02
	09.00

07.00

15.30
	11.00

09.00

17.30
	1//Phong

1//Thoan
,,


	Sân tập khu B

GĐ 16
GĐ 18
	Trang phục quân sự


	22/9


Ba


	- Kỹ thuật thuốc nổ

- Quân sự chung


	- Thuốc nổ

-Ba môn quân sự phối hợp
	02

02
	09.00

07.00


	11.00

09.00


	2//Thịnh

1//Nghiêp


	Bãi tập khu B

Sân tập khu B


	Trang phục quân sự


	23/9


Tư

	Quân sự chung

- Kỹ thuật súng BB


	- Đội ngũ  đơn vị.

- Kỹ thuật bắn súng tiểu tiểu liên AK


	02

02

02
	09.00

07.00

15.30


	11.00

09.00

17.30


	1//Phong

2//Thịnh

,,


	Sân tập khu B

Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự


	24/9


Năm
	Quân sự chung


	- Sử dụng bản đồ địa hình quân sự

-  Phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn


	04

04
	13.30

07.00


	17.30

11.00


	3//Hà

1//Nghiệp


	GĐ 15
GĐ 18

	Trang phục quân sự


	25/9


Sáu
	Quân sự chung


	- Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh

	04
	13.30


	17.30


	3/CN Hiển


	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự


	28/9


Hai
	- Kỹ thuật, Chiến thuật


	- Kỹ thuật bắn súng tiểu tiểu liên AK

- Từng người trong chiến đấu tiến công.
	04

02
	07.00

13.30


	11.00

15.30


	2//Thịnh

1//Chương


	Bãi tập khu B

nt


	Trang phục quân sự


	29/9


Ba
	Kỹ thuật, chiến thuật
	- Kỹ thuật bắn súng tiểu tiểu liên AK

- Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	04
02
	13.30

09.00


	17.30

11.00


	1//Thoan
2//Soạn


	Bãi tập khu B

nt


	Trang phục quân sự


	01/10


Năm
	
	* Kiểm tra phần thực hành
	02
	09.00


	11.00


	2//Thanh

2//Thịnh


	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự



LỊCH HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

LỚP 3: ĐH XÉT NGHIÊM 8A+B

Thời gian từ 21/9 – 2/10/2016

	Ngày

Thứ
	Môn học
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Thời gian
	Người

chỉ đạo
	Địa điểm
	Vật chất



	
	
	
	
	Từ 
	Đến 
	
	
	

	21/9


Hai


	- Quân sự chung

- Kỹ thuật thuốc nổ
	- Đội ngũ  đơn vị.

- Thuốc nổ.


	02

02


	13.30

07.00


	15.30

09.00


	Đ/c Tuấn

PHTHL


	Sân tập khu B

Bãi tập khu B
	Trang phục quân sự


	22/9


Ba


	Quân sự chung

- Kỹ thuật súng BB


	- Đội ngũ  đơn vị.

- Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh.


	02

04
	13.30

07.00


	15.30

11.00


	Đ/c Tuấn

PHTHL


	Sân tập khu B

GĐ 12

	Trang phục quân sự


	23/9


Tư
	Quân sự chung


	- Ba môn Quân sự phối hợp
	02
	07.00
	09.00
	Đ/c Tuấn

PHTHL


	Bãi tập khu B
	Trang phục quân sự


	24/9


Năm
	- Kỹ thuật súng BB 
	- Kỹ thuật bắn súng tiểu tiểu liên AK


	04
	07.00


	11.00


	Đ/c Tuấn
PHTHL


	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự


	25/9


Sáu
	Quân sự chung


	 - Sử dụng bản đồ địa hình quân sự

-  Phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn


	04

04
	07.00

13.30


	11.00

17.30


	Đ/c Tuấn

PHTHL

”


	GĐ 12
GĐ 16

	Trang phục quân sự


	[

28/9


Hai
	Quân sự chung

Chiến thuật


	- Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh 

.- Từng người trong chiến đấu tiến công.
	04

02
	13.30

09.00


	17.30

11.00


	Đ/c Tuấn

PHTHL

”


	Bãi tập khu B

nt


	Trang phục quân sự


	29/9


Ba
	Kỹ thuật, chiến thuật 
	- Kỹ thuật bắn súng tiểu tiểu liên AK

- Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	04

02
	13.30

07.00


	17.30

09.00


	Đ/c Tuấn

PHTHL
	Bãi tập khu B

nt


	Trang phục quân sự


	30/9


Tư
	Kỹ thuật, chiến thuật
	- Kỹ thuật bắn súng tiểu tiểu liên AK


	04
	07.00


	11.00


	Đ/c Tuấn

PHTHL
	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự


	01/10


Năm
	
	* Kiểm tra phần thực hành
	02
	13.30


	15.30


	Đ/c Tuấn

PHTHL
	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự



LỊCH HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

LỚP 4: ĐH Y ĐA KHOA 3 + HÌNH ẢNH 14 + PHCN 8

Thời gian từ 21/9 – 2/10/2016

	Ngày

Thứ
	Môn học
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Thời gian
	Người

chỉ đạo
	Địa điểm
	Vật chất



	
	
	
	
	Từ
	Đến
	
	
	

	21/9


Hai
	- Quân sự chung

- Kỹ thuật thuốc nổ
	- Đội ngũ  đơn vị.

- Thuốc nổ.


	02

02


	15.30

09.00


	17.30

11.00


	Đ/c Tuấn

PHTHL


	Sân tập khu B

Bãi tập khu B
	Trang phục quân sự


	22/9


Ba


	Quân sự chung

- Kỹ thuật súng BB


	- Đội ngũ  đơn vị.

- Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh.


	02

04
	09.00

13.30


	11.00

17.30


	Đ/c Tuấn

PHTHL


	Sân tập khu B

GĐ 15

	Trang phục quân sự


	23/9


Tư

	Quân sự chung


	- Ba môn quân sự phối hợp
	02
	09.00


	11.00


	Đ/c Tuấn

PHTHL


	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự


	24/9


Năm
	- Kỹ thuật súng BB
	- Kỹ thuật bắn súng tiểu tiểu liên AK


	04
	13.30
	17.30
	Đ/c Tuấn
PHTHL

”


	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự


	25/9


Sáu
	Quân sự chung


	- Sử dụng bản đồ địa hình quân sự

-  Phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn


	04

04
	13.30

07.00


	17.30

11.00


	Đ/c Tuấn

PHTHL

”


	GĐ 15
GĐ 18

	Trang phục quân sự


	28/9


Hai
	- Quân sự chung
- Chiến thuật


	- Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh
.- Từng người trong chiến đấu tiến công.
	04

02
	07.00

15.30


	11.00

17.30


	Đ/c Tuấn

PHTHL

”


	Bãi tập khu B

nt


	Trang phục quân sự


	29/9


Ba
	Kỹ thuật, chiến thuật
	- Kỹ thuật bắn súng tiểu tiểu liên AK

- Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	04

02
	07.00

15.30
	11.00

17.30
	Đ/c Tuấn

PHTHL
	Bãi tập khu B

nt


	Trang phục quân sự


	30/9


Tư
	Kỹ thuật,
	- Kỹ thuật bắn súng tiểu tiểu liên AK


	04
	13.30


	17.30


	Đ/c Tuấn

PHTHL
	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự


	01/10


Năm
	
	* Kiểm tra phần thực hành
	02
	15.30
	17.30
	Đ/c Tuấn

PHTHL
	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự



LỊCH HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

LỚP 5: Cao đẳng Điều dưỡng 14 - Nha14 - Gây mê13

Thời gian từ 21/9 – 2/10/2016

	Ngày

Thứ
	Môn học
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Thời gian
	Giáo viên
	Địa điểm
	Vật chất



	
	
	
	
	Từ 
	Đến 
	
	
	

	21/9


Hai


	- Quân sự chung

- Kỹ thuật thuốc nổ
	- Đội ngũ  đơn vị.

- Thuốc nổ.


	02

02


	07.00

13.30


	09.00

15.30


	1//Nghiệp

 2//Thịnh
	Sân tập khu B

Bãi tập khu B
	Trang phục quân sự


	22/9


Ba


	Quân sự chung


	- Đội ngũ  đơn vị.

- Ba môn quân sự phối hợp
	02

02
	07.00

15.30


	09.00

17.30


	1//Phong

1//Nghiêp


	Sân tập khu B

Sân tập khu B


	Trang phục quân sự


	23/9


Tư

	- Kỹ thuật súng BB


	.- Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh.


	04
	07.00


	11.00


	1//Thoan

	GĐ 12

	Trang phục quân sự


	24/9


Năm
	Quân sự chung


	- Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh 


	04
	07.00


	11.00


	3/CN Hiển


	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự


	25/9


Sáu
	- Kỹ thuật súng BB


	. - Kỹ thuật bắn súng tiểu tiểu liên AK
	04
	07.00


	11.00


	2//Thịnh


	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự


	28/9


Hai
	Quân sự chung


	 - Sử dụng bản đồ địa hình quân sự

-  Phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn


	04

04
	07.00

13.30


	11.00

17.30


	3//Hà

1//Nghiệp


	GĐ 12 

GĐ 16

	Trang phục quân sự


	29/9


Ba
	Chiến thuật 
	-Từng người trong chiến đấu tiến công


	02
	07.00


	09.00


	1//Chương


	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự


	30/9


Tư
	Kỹ thuật, chiến thuật
	- Kỹ thuật bắn súng tiểu tiểu liên AK

- Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	04

02
	07.00

13.30


	11.00

15.30


	2//Thịnh

2//Soạn


	Bãi tập khu B

nt


	Trang phục quân sự


	01/10


Năm
	Kỹ thuật 
	- Kỹ thuật bắn súng tiểu tiểu liên AK


	04
	07.00


	11.00


	1//Thoan

	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự


	02/10


Sáu
	
	* Kiểm tra phần thực hành
	02
	07.00


	09.00


	2//Thanh

2//Thịnh


	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự



LỊCH HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

LỚP 6: PHCN 14 + XÉT NGHIỆM 14 + HỘ SINH 13

Thời gian từ 21/9 – 2/10/2016

	Ngày

Thứ
	Môn học
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Thời gian
	Giáo viên
	Địa điểm
	Vật chất



	
	
	
	
	Từ 
	Đến 
	
	
	

	21/9


Hai


	- Quân sự chung

- Kỹ thuật thuốc nổ
	- Đội ngũ  đơn vị.

- Thuốc nổ.


	02

02


	09.00

15.30


	11.00

17.30


	1//Nghiệp

 2//Thịnh
	Sân tập khu B

Bãi tập khu B
	Trang phục quân sự


	22/9


Ba


	Quân sự chung


	- Đội ngũ  đơn vị.

- Ba môn quân sự phối hợp
	02

02
	15.30

13.30


	17.30

15.30
	1//Phong

1//Nghiêp


	Sân tập khu B

Sân tập khu B


	Trang phục quân sự


	23/9


Tư

	- Kỹ thuật súng BB


	- Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh.


	04
	13.30


	17.30


	1//Thoan

	GĐ 15

	Trang phục quân sự


	24/9


Năm
	Quân sự chung


	- Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh 


	04
	13.30


	17.30


	3/CN Hiển

nt


	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự


	25/9


Sáu
	- Kỹ thuật súng BB


	.- Kỹ thuật bắn súng tiểu tiểu liên AK
	04
	13.30


	17.30


	2//Thịnh


	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự


	28/9


Hai
	Quân sự chung


	 - Sử dụng bản đồ địa hình quân sự

-  Phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn

- 
	04

04
	13.30

07.00


	17.30

11.00


	3//Hà

1//Nghiệp


	GĐ 15 

GĐ 18

	Trang phục quân sự


	29/9


Ba
	Chiến thuật 
	- Từng người trong chiến đấu tiến công


	02
	09.00


	11.00


	1//Chương


	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự


	30/9


Tư
	Kỹ thuật, chiến thuật
	- Kỹ thuật bắn súng tiểu tiểu liên AK

- Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	04

02
	13.30

07.00
	17.30

09.00
	2//Thịnh

2//Soạn


	Bãi tập khu B

nt


	Trang phục quân sự


	01/10


Năm
	Kỹ thuật 
	- Kỹ thuật bắn súng tiểu tiểu liên AK


	04
	13.30

	17.30


	1//Thoan

	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự


	02/10


Sáu
	
	* Kiểm tra phần thực hành
	02
	09.00
	11.00


	2//Thanh

2//Thịnh


	Bãi tập khu B


	Trang phục quân sự
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